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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN 

      ( Đề gồm 04 trang)                            

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  I.  NĂM HỌC 2023-2024 

Bài kiểm tra: KHOA HỌC XÃ HỘI 
Môn: LỊCH SỬ          Lớp: 12 

Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 

 

Họ, tên thí sinh:.........................................…SBD……….Phòng…….. 

 
Câu 1. Cuộc gặp gỡ không chính thức tại đảo Manta, hai nhà lãnh đạo M.Goócbachốp và G.Busơ đã 

 A. kí Hiệp định về những cơ sở quan hệ Đông Đức và Tây Đức. 

 B. kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa. 
 C. kí Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược. 

 D. tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. 

Câu 2. Ngay khi tiến công vào Đông Dương, quân Nhật đã 

 A. thiết lập bộ máy thống trị mới của Nhật. 

 B. giữ nguyên bộ máy thống trị của Pháp để vơ vét bóc lột. 

 C. hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương. 

 D. bắt lính người Việt đi làm bia đỡ đạn thay cho người Nhật. 

Câu 3. Sự kiện khởi đầu chính sách chống Liên Xô gây lên tình trạng Chiến tranh lạnh của Mĩ là 

 A. Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập NATO và tổ chức VASAVA được kí kết. 

 B. Bản thông điệp của Tổng Mĩ Truman gửi tới Quốc hội. 

 C. Mĩ đề ra kế hoạch Mácsan. 
 D. Cộng hòa Liên bang Đức được kết nạp vào khối NATO. 

Câu 4. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là 

 A. ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. 

 B. sự bóc lột tàn bạo của đế quốc và địa chủ phong kiến. 

 C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời  đã kịp thời lãnh đạo. 

 D. Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái. 

Câu 5. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai được khởi đầu từ 

 A. Nhật Bản. B. Liên Xô. C. nước Mĩ. D. nước Anh. 

Câu 6. Biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là 

 A. Sự ra đời của tổ chức liên kết kinh tế, tiền tệ khu vực, quốc gia. 
 B. Sự ra đời của tổ chức liên kết kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực. 

 C. Sự ra đời của tổ chức liên kết quân sự, tài chính quốc gia và khu vực. 

 D. Sự ra đời của tổ chức liên kết quân sự, tài chính quốc tế và khu vực. 

Câu 7. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định 

đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành 

 A. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. B. Đông Dương Cộng sản Đảng. 

 C. Đảng Cộng sản Đông Dương. D. Đảng Lao Động Việt Nam. 

Câu 8. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã ảnh hưởng lớn nhất đối với Việt Nam trên lĩnh vực nào? 

 A. Công nghiệp. B. Thương nghiệp. C. Thủ công nghiệp. D. Nông nghiệp. 

Câu 9. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp đầu tiên do tư sản dân tộc khởi xướng trong những năm 

1920 – 1925 là 

 A. Chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam kì. 

 B. Chống độc quyền cảng Sài Gòn. 

 C. Phong trào "Chấn hưng nội hóa", " Bài trừ ngoại hóa". 

 D. Thành lập đảng Lập hiến để tập hợp lực lượng quần chúng. 

Câu 10. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương, có hai giai cấp bị 

phân hoá về tư tưởng cách mạng, đó là các giai cấp nào? 

 A. Giai cấp đại địa chủ phong kiến và giai cấp tư sản. 

 B. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 
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 C. Giai cấp tư sản dân tộc và tầng lớp tiểu tư sản. 

 D. Giai cấp nông dân và giai cấp công nhân. 

Câu 11. Phong trào Vô sản hóa là phong trào 

 A. đưa Công nhân vào các nhà máy xí nghiệp 

 B. đưa Công nhân và Nông dân vào các nhà máy xĩ nghiệp 
 C. đưa những người được huấn luyện đào tạo ở hải ngoại về nước để tuyên truyền lý luận cách mạng. 

 D. đưa Nông dân vào các nhà máy xí nghiệp 

Câu 12. Những người buôn bán nhỏ, học sinh, sinh viên, tri thức là bộ phận của: 

 A. giai cấp tư sản dân tộc. B. giai cấp công nhân. 

 C. giai cấp tiểu tư sản. D. giai cấp tiểu tư sản thành thị. 

Câu 13. Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5/1941) xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa giành chính 

quyền ở nước ta là 

 A. đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. 

 B. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. 

 C. từ giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. 

 D. bạo lực cách mạng để đánh bại kẻ thù. 
Câu 14. Cuộc đấu tranh điển hình của phong trào công nhân trong những năm 1920-1925 ở nước ta là 

 A. cuộc bãi công của 250 công nhân nhà máy sợi Nam Định. 

 B. cuộc bãi công của 600 công nhân thợ nhuộm Sài Gòn - Chợ Lớn. 

 C. cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn. 

 D. Cuộc đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật của công nhân và viên chức Bắc Kì. 

Câu 15. Phong trào đấu tranh nào của nhân dân ta được đánh giá là cuộc tập dượt lần thứ hai cho Tổng 

khởi nghĩa tháng Tám sau này? 

 A. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945. 

 B. Phong trào dân chủ 1936 – 1939. 

 C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945. 
 D. Phong trào cách mạng 1930 – 1931. 

Câu 16. Kết quả phong trào đấu tranh của nông dân ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là. 

 A. Nông dân được chia lại ruộng đất công. 

 B. Hệ thống chính quyền địch bị tan rã, tê liệt ở nhiều huyện xã. 

 C. Thực dân Pháp phải thực hiện giảm tô thuế. 

 D. Nông dân được tự do hội họp, báo chí. 

Câu 17. Đánh đuổi giặc pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền là mục tiêu của tổ chức nào? 

 A. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. B. Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

 C. Việt Nam Quốc dân đảng. D. Tân Việt cách mạng đảng. 

Câu 18: Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành và gia nhập Quốc tế thứ III (1920), trước hết vì tổ chức này 

    A. Ung hộ nhân dân Việt Nam trong quá trình làm cách mạng giải phóng.  
   B. Là hình ảnh của Đảng Bôn-Sê-vích, đã đưa cách mạng Nga đến thành công.  
   C. Gắn liền với vai trò của Lênin, có đường lối cách mạng phù hợp.  
   D. Là tổ chức cách mạng bênh vực nhân dân lao động trên thế giới. 

Câu 19. Bài học chủ yếu nào có thể rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự chia rẽ của ba tổ chức cộng sản 

năm 1929? 

 A. Xây dựng khối liên minh công - nông vững chắc. 

 B. Thống nhất về tư tưởng chính trị. 

 C. Thống nhất trong lực lượng lãnh đạo. 

 D. Xây dựng khối đoàn kết trong Đảng. 

Câu 20. Đảng phát động phong trào "Đông Dương Đại hội "để 

 A. chuẩn bị cho Hội nghị Giơ-ne-vơ. 

 B. thu thập nguyện vọng của dân. 
 C. mua sắm vũ khí, chuẩn bị khởi nghĩa. 

 D. thành lập lực lượng vũ trang. 

Câu 21. Đâu không phải là việc làm của chính quyền Xô viết? 

 A. Xây dựng khối liên minh công nông. 

 B. Thực hiện các quyền tự do dân chủ. 

 C. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới. 
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 D. Chia ruộng đất cho dân cày nghèo, bãi bỏ các thứ thuế vô lý. 

Câu 22. Điểm chung trong khuynh hướng đấu tranh của ba tổ chức cộng sản ra đời năm 1929 ở Việt Nam 

là gì? 

 A. Theo khuynh hướng cách mạng vô sản. 

 B. Theo hai khuynh hướng vô sản và tư sản. 
 C. Theo khuynh hướng cách mạng tư sản. 

 D. Khuynh hướng tư sản đang chiếm ưu thế. 

Câu 23. Nội dung nào sau đây không thuộc Nghị quyết Hội nghị trung ương Đảng lần thứ VIII (5/1941)? 

 A. Kẻ thù của cách mạng là đế quốc Pháp và phát xít Nhật. 

 B. Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu là đấu tranh giai cấp. 

 C. Giải phóng dân tộc. 

 D. Tạm gác cách mạng ruộng đất. 

Câu 24. Nguyễn Ái Quốc rút ra được “muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực 

lượng của bản thân mình” từ sự kiện 

 A. gửi đến hội nghị Vécxai, bản yêu sách của nhân dân An Nam. 

 B. gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. 
 C. sáng lập ra Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa. 

 D. đọc bản sơ thảo về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin. 

Câu 25. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa du nhập vào Việt Nam là do chính sách 

 A. khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. 

 B. Phát triển công nghiệp chế biến. 

 C. tăng cường đầu tư vào công nghiệp. 

 D. đầu tư vốn của Pháp. 

Câu 26. Hội nghị lần thứ VIII (5/1941) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra ở 

 A. Hóc Môn (Gia Định). B. Tân Trào (Tuyên Quang). 

 C. Hương Cảng (Trung Quốc). D. Pác Bó (Cao Bằng). 
Câu 27. Vì sao nói: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (5/1941) có tầm quan trọng đặc biệt? 

 A. Quyết định thành lập mặt trận việt minh 

 B. Đánh dấu thời điểm Nguyễn Ái Quốc về nước 

 C. Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đề ra trong hội nghị Trung ương tháng11/1939. 

 D. Thành lập Mặt trận Việt Minh 

Câu 28. So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai 

(1919-1929) của Pháp có điểm mới nào? 

 A. Đầu tư vốn lớn, tốc độ nhanh, quy mô lớn. 

 B. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa. 

 C. Đầu  tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng. 

 D. Tăng cường đầu tư vào công nghiệp khai thác mỏ. 
Câu 29. Về kinh tế, các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) đã thực hiện chính sách nào? 

 A. Thành lập tòa án nhân dân. B. Xóa nợ cho người nghèo. 

 C. Xóa bỏ các tệ nạn xã hội. D. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ. 

Câu 30. Sự kiện nào đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân chuyển từ hình thức đấu tranh tự 

phát sang tự giác? 

 A. Đám tang Phan Châu Trinh. 

 B. Thành lập các Xô viết. 

 C. Đòi nhà cầm quyền Pháp trả lại tự do cho Phan Bội Châu. 

 D. Bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn) tháng 8/1925. 

Câu 31. Đến tháng 9/1929, hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Việt Nam có sự thay 
đổi như thế nào? 

 A. Phân hóa thành ba tổ chức cộng sản. 

 B. Tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng. 

 C. Thành lập một đảng cộng sản ở Việt Nam. 

 D. Phân hóa thành hai tổ chức cộng sản. 

Câu 32. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng 

 A. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin 

 B. Tư tưởng dân chủ tư sản của đảng Quốc Đại ở ấn Độ 
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 C. Tư tưởng của cách Minh Trị ở Nhật Bản 

 D. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn 

Câu 33. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII (5/1941), Nguyễn Ái Quốc đã xác định nhiệm vụ bức thiết 

của cách mạng Việt Nam là gì? 

 A. Thành lập Mặt trận Việt Minh. 
 B. Giải phóng dân tộc. 

 C. Phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

 D. Cách mạng ruộng đất. 

Câu 34. Kết quả lớn nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là 

 A. Giúp quần chúng nhận rõ bộ mặt thật của bọn tay sai phản động. 

 B. Xây dựng lực lượng chính trị hùng hậu, cán bộ của Đảng được trưởng thành. 

 C. Mặt trận dân tộc thống nhất được mở rộng. 

 D. Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ. 

Câu 35. Lần đầu tiên có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phong trào cách mạng nào?  

 A. phong trào công nhân. 

 B. phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945. 
 C. phong trào cách mạng 1930 - 1931. 

 D. phong trào dân chủ 1936 - 1939. 

Câu 36. Đưa tới sự thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam là tổ chức cách mạng nào? 

 A. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. B. Tân Việt cách mạng đảng. 

 C. Đảng cộng sản Việt Nam. D. Việt Nam Quốc dân đảng. 

Câu 37. Thái độ chính trị của một bộ phận trung và tiểu địa chủ là 

 A. có tinh thần dân tộc, yêu nước nhưng không tham gia chống Pháp và tay sai. 

 B. có tinh thần dân tộc và tham gia chống thực dân pháp khi có điều kiện. 

 C. có tinh thần dân tộc và hăng hái chống thực dân pháp. 

 D. không thể hiện thái độ trong cuộc đấu tranh dân tộc. 
Câu 38. Hậu quả lớn nhất về kinh tế do chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là 

 A. Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Pháp. 

 B. kinh tế có nguy cơ bị thui chột. 

 C. nguồn ngân sách Pháp thu được từ thuế ngày một tăng. 

 D. kinh tế phát triển không đều. 

Câu 39. Lá cờ Đảng xuất hiện lần đầu tiên trong sự kiện nào? 

 A. Khởi nghĩa Nam Kỳ. B. Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

 C. Hội nghị thành lập Đảng. D. Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. 

Câu 40. Phương pháp đấu tranh được Hội nghị (11 – 1939), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Đông Dương đã đề ra là 

 A. đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp. 
 B. đấu tranh bí mật, công khai. 

 C. đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ. 

 D. hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp chuyển sang hoạt động bí mật. 

 

------ HẾT ------ 
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Câu\Mã đề 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 

1 A D A C A C D B D A C C B 

2 A D D A A A B C D B C C B 

3 C B A B C B B A D C C C A 

4 A D D B D B C A B D D C B 

5 B C C C B D C A B A B C B 

6 A B B A C C B C D A D C B 

7 C B D D A D C D C B C C C 

8 A B B C D D D B D C C D D 

9 B B C C D D C C D B A A D 

10 B B C D B C A B C C C D B 

11 D D B D B A C A A C D B A 

12 C A C D B A C A C A B B C 

13 A D B D D B A B B C C D D 

14 B A A D D A C D C D D D C 

15 D C A A C A B D B D C C C 

16 D D A C B A B D D A D D D 

17 C D D C B D C B C C B D D 

18 C D D B C A D A B D B A D 

19 C D A A B B D D C A D A D 

20 D A D B B A B A D A A B B 

21 A B C D D B A D B D C B A 

22 C B B D C A A B C C B A A 

23 C C C D B C B C C A A B D 

24 C A A D A C A D B C D B D 

25 D A B C C C A A A D A B C 

26 C A D D A C D D D C B A C 

27 A D C D A A C A A D A B B 

28 D D B C B B A A D A B D B 

29 D C A D A A B A B C B D D 

30 D B C C D C D B A A C C A 

31 A A D D C C D B C B B D C 

32 A B C C A D D B B C B C B 

33 B B A C C A B B A D C A A 

34 A C B A A D B C D A A D B 

35 A C A B A C C A B D C C B 

36 B D D A B B A B A D A D C 

37 B D D B C A B B D A A D D 

38 C B B A A A A C C B D C A 

39 D B B A D A D D C B C B A 

40 C D B C A D D B B C D C D 

 


